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TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Khóa học 
Năm 

thứ
Ngành học

1 Nguyễn Nhật Tùng Nam 11.11.2002 QH.2020.T 3 Kỹ thuật điện tử tin học

2 Nguyễn Trường Danh Nam 12.11.2002 QH.2020.T 3 Kỹ thuật điện tử tin học

3 Lê Sỹ Văn Nam 08.05.2002 QH.2020.T 3 Kỹ thuật điện tử tin học

4 Khuất Đăng Sơn Nam 26.04.2002 QH.2020.T 3 Kỹ thuật điện tử tin học

5 Trần Thiên Cường Nam 10.27.2002 QH.2020.T 3 Kỹ thuật điện tử tin học

6 Nguyễn Công Dũng Nam 13.12.2002 QH.2020.T 3 Kỹ thuật điện tử tin học

7 Lưu Văn Việt Nam 18.07.2002 QH.2020.T 3 Toán tin

8 Tạ Thành Đạt Nam 13.07.2002 QH.2020.T 3 Toán tin

9 Đặng Công Vinh Nam 17.05.2002 QH.2020.T 3 Toán tin

10 Lê Thành Công Nam 22.07.2002 QH.2020.T 3 Toán tin

11 Lê Thị Thanh Hoài Nữ 18.04.2002 QH.2020.T 3 Toán tin

12 Ngô Phương Trang Nữ 03.12.2002 QH.2020.T 3
Máy tính và khoa học 

thông tin

13 Trần Văn Mạnh Nam 13.06.2002 QH.2020.T 3
Máy tính và khoa học 

thông tin

14 Nguyễn Quang Thiện Nam 15.10.2002 QH.2020.T 3
Máy tính và khoa học 

thông tin

15 Lê Thị Thùy Dung Nữ 24.03.2002 QH.2020.T 3
Máy tính và khoa học 

thông tin
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TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Khóa học 
Năm 

thứ
Ngành học

16 Trần Ngọc Trúc Linh Nữ 05.05.2002 QH.2020.I 3 Công nghệ thông tin

17 Trương Minh Trí Nam 05.03.2002 QH.2020.I 3 Công nghệ thông tin

18 Nguyễn Thị Mai Loan Nữ 15.06.2002 QH.2020.I 3 Công nghệ thông tin

19
Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh
Nữ 15.06.2002 QH.2020.I 3 Công nghệ thông tin

20 Nguyễn Thị Hường Nữ 10.02.2002 QH.2020.I 3 Công nghệ thông tin

21 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 04.03.2002 QH.2020.I 3 Công nghệ thông tin

22 Trịnh Ngọc Huỳnh Nam 05.04.2002 QH.2020.I 3 Công nghệ thông tin

23 Hoàng Anh Tuấn Nam 29.08.1995 QH.2020.I 3
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông

24 Nguyễn Tiến Quang Nam 29/04/2002 QH.2020.I 3 Công nghệ thông tin

25 Đặng Tuấn Anh Nam 11.09.2002 QH.2020.I 3
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông

26 Lương Sơn Bá Nam 08.07.2002 QH.2020.I 3 Công nghệ thông tin

27 Phạm Gia Linh Nam 26.12.2002 QH.2020.I 3 Công nghệ thông tin

28 Đỗ Tùng Lâm Nam 25.05.2002 QH.2020.I 3 Kỹ thuật năng lượng

29
Nguyễn Hà Phương 

Thùy
Nữ 09.09.2002 QH.2020.I 3

Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

30 Phạm Quang Hưng Nam 16.10.2002 QH.2020.I 3 Kỹ thuật năng lượng

31 Phí Văn Đông Nam 25.11.2002 QH.2020.I 3
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông

32 Hán Thị Thu Nữ 05.11.2002 QH.2020.I 3 Kỹ thuật năng lượng

33 Nguyễn Đức Chung Nam 17.07.2002 QH.2020.I 3 Kỹ thuật năng lượng

Trường Đại học Công nghệ
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TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Khóa học 
Năm 

thứ
Ngành học

34 Nguyễn Tiến Đăng Nam 28.07.2002 QH.2020.I 3
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

35 Trần Ái Sương Sương Nữ 26.06.2002 QH.2020.I 3 Kỹ thuật năng lượng

36 Nguyễn Huy Hoàng Nam 11.05.2002 QH.2020.I 3 Công nghệ thông tin

37 Vũ Huy Hoàng Nam 18.08.2002 QH.2020.I 3 Công nghệ thông tin

38 Nguyễn Đình Ngọ Nam 20.02.2002 QH.2020.I 3
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa

39 Nguyễn Việt Hoàn Nam 21.12.2002 QH.2020.I 3 Kỹ thuật năng lượng 

40 Ngô Minh Đức Nam 18.04.2002 QH.2020.I 3
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông

41 Trần Lê Hoàng Thắng Nam 14.05.2002 QH.2020.Q 3
Phân tích dữ liệu 

kinh doanh

42 Nguyễn Thảo Vi Nữ 07.02.2002 QH.2020.Q 3
Hệ thống thông tin 

quản lý

43 Đặng Thùy Ngân Nữ 04.09.2002 QH.2020.Q 3
Hệ thống thông tin 

quản lý

44 Tạ Thị Diễm My Nữ 14.12.2002 QH.2020.Q 3
Hệ thống thông tin 

quản lý

45 Nguyễn Thị Ngọc Giao Nữ 24.06.2002 QH.2020.Q 3
Hệ thống thông tin 

quản lý

46 Mai Xuân Đạt Nam 07.03.2002 QH.2020.Q 3
Phân tích dữ liệu 

kinh doanh

47 Hoàng Thành Nhật Nam 05.07.2002 QH.2020.Q 3
Phân tích dữ liệu 

kinh doanh

48
Trương Thị Phương 

Anh
Nữ 08.07.2002 QH.2020.Q 3

Tin học và kĩ thuật

máy tính

49 Lê Quỳnh Hoa Nữ 19.12.2002 QH.2020.Q 3
Phân tích dữ liệu 

kinh doanh

50 Nguyễn Yến Nhi Nữ 04.12.2002 QH.2020.Q 3
Phân tích dữ liệu 

kinh doanh

Trường Quốc tế

        Danh sách gồm 50 sinh viên./.
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